
Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

1 Trần Văn Linh 035088001555

34/34 Nguyễn An 

Ninh, P. Ea Tam, TP. 

BMT, Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/12/2019 3520794690 1.500.000 111704070016056

Ngân hàng TMCP 

phát triển TPHCM-CN 

Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

2 Phạm Văn Tiến 245244477

SN 237, thôn 7, xã 

Hòa Phú,  TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/12/2019 6624302136 1.500.000 111704070016211

Ngân hàng TMCP 

phát triển TPHCM-CN 

Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

3 Trƣơng Thế Dũng 066088015928

SN 74, thôn 12, xã 

Hòa Phú,  TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/05/2020 6623849826 1.500.000 111704070016058

Ngân hàng TMCP 

phát triển TPHCM-CN 

Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

4 Nguyễn Đình Báo 241837586

 Thôn 12, xã Hòa 

Phú,  TP. BMT, Đắk 

Lắk

HĐLĐ 

không xác 

định thời 

hạn

01/3/2021 6616003073 1.500.000 111704070016086

Ngân hàng TMCP 

phát triển TPHCM-CN 

Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

5 Lê Nhật Văn 066088005884

102 Săm Brăm, P. Ea 

Tam, TP. BMT, Đắk 

Lắk

HĐLĐ 

không xác 

định thời 

hạn

01/09/2020 6610033950 1.500.000 111704070016079

Ngân hàng TMCP 

phát triển TPHCM-CN 

Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

6 Nguyễn Đức Hiệp 240693661

15 Phan Kế Bính, P. 

Thành Nhất, TP. 

BMT, Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

03/01/2022 6610036738 1.500.000 111704070016394

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

7 Tất Cẩm Hòa 79075018338

Thôn 1, Xã Tâm 

Thắng, H. Cƣ Jút, 

Đăk Nông

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

03/01/2022 6720846503 1.500.000 111704070016710

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

Ghi chúSTT

2. Số đăng ký kinh doanh: 6001429716

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2022/QĐ-TTG 

NGÀY 28/3/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh)

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI AN TRUNG MẠNH

3. Địa chỉ: KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Họ và tên
Số CMND/

CCCD

Địa chỉ nhà thuê, nhà 

trọ

Hợp đồng lao động Tài khoản ngân hàng

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ

(Đồng), 3 

tháng



2

Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

Ghi chúSTT Họ và tên
Số CMND/

CCCD

Địa chỉ nhà thuê, nhà 

trọ

Hợp đồng lao động Tài khoản ngân hàng

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ

(Đồng), 3 

tháng

8 Nguyễn Văn Quảng 40077007450

Thôn 18, Xã Hòa 

Khánh, TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

không xác 

định thời 

hạn

01/11/2021 4018439265 1.500.000 111704070016089

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

9 Nguyễn Văn Nam 40099026035

SN 18, Thôn 18, Xã 

Hòa Khánh, TP. 

BMT, Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 1 

năm

03/5/2021 4016573762 1.500.000 111704070024352

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

10 Thái Văn Hiền 241436336

Thôn 1, Xã Hòa 

Xuân, TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 1 

năm

01/6/2021 6623540379 1.500.000 111704070024353

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

11 Trịnh Thanh Cƣờng 66087001269

Thôn 12, Xã Hòa 

Phú, TP. BMT, Đắk 

Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

03/01/2022 6414005647 1.500.000 111704070022720

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

12 Nguyễn Anh Sơn 67088000415

Thôn 11, Xã Hòa 

Phú, TP. BMT, Đắk 

Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/12/2019 6720857838 1.500.000 111704070016104

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

13 Mai Văn Thìn 241860073

Thôn 12, Xã Hòa 

Phú, TP. BMT, Đắk 

Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 1 

năm

02/8/2021 6608005069 1.500.000 111704070025065

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

14 Phạm Sỹ Mạnh 27095006020

Thôn 2, Xã Tâm 

Thắng, H. Cƣ Jút, 

Đăk Nông

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

02/8/2021 6721338208 1.500.000 111704070016445

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

15 Nguyễn Mạnh Tài 151716112

SN 95, Thôn 10, Xã 

Hòa Phú, TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/12/2019 6624252304 1.500.000 111704070016123

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

16 Nguyễn Ngọc Trung 241386895

SN 95, Thôn 10, Xã 

Hòa Phú, TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 1 

năm

01/4/2021 6611101360 1.500.000 111704070016218

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

17 Trần Văn Lƣợng 187057716

SN 174, Thôn 7, Xã 

Hòa Phú, TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/11/2020 4018867430 1.500.000 111704070016951

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4



3

Loại hợp 

đồng

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Số tài khoản Tên ngân hàng

Ghi chúSTT Họ và tên
Số CMND/

CCCD

Địa chỉ nhà thuê, nhà 

trọ

Hợp đồng lao động Tài khoản ngân hàng

Số sổ BHXH

Số tiền hỗ trợ

(Đồng), 3 

tháng

18 Triệu Trọng Dƣơng 241501340

Thôn 04, Xã Hòa 

Phú, TP. BMT, Đắk 

Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 1 

năm

03/5/2021 7415161175 1.500.000 111704070024335

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

19 Trần Quang Khải 66084010298

SN 251, Thôn 4, Xã 

Hòa Phú, TP. BMT, 

Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

01/8/2020 6614000892 1.500.000 111704070016374

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

2,3,4

20 Nguyễn Doạn Đông 40089044489

Số 4/35 Võ Văn 

Kiệt, P. Khánh Xuân, 

TP. BMT, Đắk Lắk

HĐLĐ 

thời hạn 3 

năm

03/01/2020 7424949482 1.500.000 111704070016084

Ngân hàng thƣơng mại 

cổ phần phát triển 

TPHCM-CN Đắk Lắk

Tháng 

4,5,6

Tổng cộng 30.000.000

     Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn
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